
BÀI GIẢNG MÔN: TOÁN CAO CẤP 

 

 CHƯƠNG 1: MA TRẬN- ĐỊNH THỨC 

     I/   MA TRẬN 

1. Các khái niệm cơ bản về ma trận: 

a) Khái niệm ma trận: 

Định nghĩa 1.1:  Ma trận A cấp mxn (hoặc cỡ mxn) là một bảng số chữ nhật có 

m hàng, n cột và được viết:  
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 hay A=(aij)mxn 

- Các số aij (i=1,2…m; j=1,2..n) là phần tử nằm ở hàng i và cột j của ma trận A.  
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. A là một ma trận cỡ 2x3 với các phần tử : 

                    a11=2; a12=-1; a13=0; a21=3; a22=4; a23=-2. 

b) Hai ma trận bằng nhau: 

Định nghĩa 1.2: Hai ma trận A, B được gọi là bằng nhau khi và chỉ khi chúng 

cùng cỡ và các phần tử ỏ vị trí tương ứng của chúng đôi một bằng nhau và ta 

viết A=B. 

Như vậy nếu A=(aij)mxn; B=(bij)mxn 

                     A=B «aij=bij Với i=1…m, j=1…n. 
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 . Tìm a và m để A=B 

c) Ma trận đối:  

    Định nghĩa 1.3: Cho ma trận A cỡ mxn, A=(aij)mxn. Ma trận đối của ma trận A 

kí    hiệu –A và được xác định –A= (-aij)mxn. 

Ví dụ : Cho ma trận 
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d) Ma trận chuyển vị: 

Định nghĩa 1.4: Cho ma trận A=(aij)mxn. Chuyển vị của ma trận A là ma trận 

A’=(a’
ij)mxn trong đó (a’

ij)=(aji) với i=1..m; j=1..n. 

Như vậy ma trận chuyển vị A’ nhận được bằng cách chuyển cột của ma trận 

thành hàng và chuyển hàng thành cột. 

Ví dụ: Cho ma trận '
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Ta cũng có thể chứng minh được các tính chất sau: 

i. (A’)’=A 

ii. (A+B)’=A’+B’ 

iii. (AB)’=B’A’ 

 

2.Các dạng ma trận đặc biệt: 

     Ma trận không: 

     Ma trận không là ma trận có tất cả các phần tử bằng 0. 

Kí hiệu: Omxn 

Ví dụ:  3 2
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Ma trận hàng: Ma trận hàng là ma trận chỉ có một hàng hay ma trậncỡ 1xn. 

                       [ ]1 2 ... nA a a a=  

Ma trận cột: Ma trận cột là ma trận chỉ có 1 cột hay ma trận cỡ mx1. 
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  Ma trận vuông: Ma trận vuông là ma trận có số hàng bằng số cột hay ma trận 

cỡ nxn. 
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Trong ma trận vuông A đường thẳng qua aii(i=1,2…n) gọi là đường chéo chính 

của ma trận A. Đường thẳng qua a1,n, a2,n-1,…, an,1 gọi là đường chéo phụ của 

ma trận A. 
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  Ma trận tam giác: 

      Ma trận tam giác là ma trận vuông có tất cả các phần tử nằm chỉ về một phía 

của đường chéo chính bằng 0. 

Như vậy ta sẽ có hai loại ma trận tam giác. 

Ma trận tam giác trên: 

                                 

11 12 1

22 2

...

0 ...

... ... ... ...

0 0 ...

n

n

nn

a a a

a a
A

a

é ù
ê ú
ê ú=
ê ú
ê ú
ë û

 

Ma trận tam giác dưới: 
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  Ma trận đường chéo: 

Ma trận đường chéo là ma trận vuông có tất cả các phần tử nằm ngoài đường 

chéo chính bằng 0. 
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  Ma trận đơn vị: 

     Ma trận đơn vị là ma trận đường chéo có tất cả các phần tử thuộc đường 

chéo chính bằng 1. Kí hiệu: E  

Như vậy ma trận đơn vị là ma trận có dạng: 

                                

1 0 ... 0

0 1 ... 0

... ... ... ...

0 0 ... 1

E

é ù
ê ú
ê ú=
ê ú
ê ú
ë û

  

 

 

Ma trận bậc thang. 

Khái niệm: Ma trận A=(aij)mxn được gọi là ma trận bậc thang nếu: 

i) Các hàng 0 (nếu có) luôn nằm ở phía dưới các hàng khác 0. 

ii) Đối với các hàng khác 0: hai hàng khác 0 liền nhau thì phần tử khác 0 

đầu tiên ở hàng dưới luôn nằm bên phải phần tử khác 0 đầu tiên ở hàng 

liền kề. 

Ví dụ: Ma trận
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 là một ma trận bậc thang. 

 

    3. Các phép toán trên ma trận: 

a . Phép cộng ma trận. 

Cho A, B là hai ma trận cùng cỡ A=(aij)mxn; B=(bij)mxn. Tổng của hai ma trận A 

và B là một ma trận cùng cỡ với A và B, kí hiệu A+B và được định nghĩa: 

                       A+B=C=(cij) với cij= aij+ bij 

Như vậy phép cộng hai ma trận chỉ thực hiện được khi chúng cùng cỡ. 

Ví dụ 1:  



Cho hai ma trận: 
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b. Phép nhân một số với một ma trận: 

Phép nhân một số thực k với ma trận A=(aij)mxn là một ma trận cùng cỡ với ma 

trận A Kí hiệu kA và được xác định: kA=(kaij)mxn 

Ví dụ 2: 

 Cho ma trận:
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Từ định nghĩa ma trận đối ta có –A=(-1)A 

Do đó ta có định nghĩa phép trừ hai ma trận: 

A-B=A+(-B) 

Như vậy phép trừ hai ma trận cùng cỡ là một ma trận cùng cỡ 

A-B=C=(cij)mxn với cij=aij-bij 

Ví dụ 3: 

 Cho hai ma trận: 
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